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(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp gửi thông tin phản hồi, thiết bị và 
phương pháp thu thông tin phản hồi, vật ghi có thể đọc được bằng máy tính. Phương pháp 
gửi thông tin phản hồi bao gồm các bước: thu (S310), bởi thiết bị thứ hai, khối vận chuyển 
(transport block, TB) thứ nhất, từ thiết bị thứ nhất, trong đó TB thứ nhất bao gồm nhiều 
nhóm khối mã (code block group, CBG), nhiều CBG bao gồm một hoặc nhiều CBG thứ 
nhất và một hoặc nhiều CBG thứ hai mà được thu bởi thiết bị thứ hai trong đơn vị thời gian 
thứ nhất, một hoặc nhiều CBG thứ nhất được thu trong đơn vị thời gian thứ nhất được giải 
mã thành công, và một hoặc nhiều CBG thứ hai được thu trong đơn vị thời gian thứ nhất 
được giải mã không thành công; thu, bởi thiết bị thứ hai trong đơn vị thời gian thứ hai sau 
đơn vị thời gian thứ nhất, truyền dẫn lại của chỉ một hoặc nhiều CBG thứ hai; tạo ra 
(S320), bởi thiết bị thứ hai, tập thông tin phản hồi thứ nhất, trong đó tập thông tin phản hồi 
thứ nhất bao gồm thông tin phản hồi thứ nhất và thông tin phản hồi thứ hai, thông tin phản 
hồi thứ nhất được sử dụng để phản hồi trạng thái giải mã của một hoặc nhiều CBG thứ nhất 
giữa đơn vị thời gian thứ nhất và đơn vị thời gian thứ hai, và thông tin phản hồi thứ nhất 
được sử dụng để phản hồi trạng thái giải mã của một hoặc nhiều CBG thứ nhất được thu 
trong đơn vị thời gian thứ nhất, thông tin phản hồi thứ hai được sử dụng để phản hồi trạng 
thái giải mã của một hoặc nhiều CBG thứ hai được thu trong đơn vị thời gian thứ hai; và 
gửi (S330), bởi thiết bị thứ hai, tập thông tin phản hồi thứ nhất tới thiết bị thứ nhất trong 
đơn vị thời gian thứ ba, khác biệt ở chỗ khi một hoặc nhiều CBG thứ hai được giải mã 
không thành công giữa đơn vị thời gian thứ hai và đơn vị thời gian thứ ba, thì thông tin 
phản hồi thứ nhất bao gồm ít nhất một báo nhận (acknowledgement, ACK), trong đó ít 
nhất một ACK có dạng tương ứng một-một với một hoặc nhiều CBG thứ nhất; khi một 
hoặc nhiều CBG thứ hai được giải mã thành công giữa đơn vị thời gian thứ hai và đơn vị 
thời gian thứ ba và TB thứ nhất được kiểm tra thành công giữa đơn vị thời gian thứ hai và 
đơn vị thời gian thứ ba, thì thông tin phản hồi thứ nhất bao gồm ít nhất một ACK, trong đó 
ít nhất một ACK có dạng tương ứng một-một với một hoặc nhiều CBG thứ nhất; và khi 
một hoặc nhiều CBG thứ hai được giải mã thành công giữa đơn vị thời gian thứ hai và đơn 
vị thời gian thứ ba, và TB thứ nhất được kiểm tra không thành công giữa đơn vị thời gian 
thứ hai và đơn vị thời gian thứ ba, thì thông tin phản hồi thứ nhất bao gồm ít nhất một báo 
nhận phủ định (negative acknowledgement, NACK), trong đó ít nhất một NACK có dạng 
tương ứng một-một với một hoặc nhiều CBG thứ nhất.
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